
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3A 

(Tuần/week: 17 Từ ngày/From 08/12/2025 đến ngày/To 12/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Mai Liên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

08/12/2025 

1 Toán Em làm được những gì? (Tiết 1) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

2 Toán Em làm được những gì? (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

3 Đạo đức Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm, láng 
giềng (tiết 2) SGK Đạo đức 3 

4  Tiếng Việt 
Đọc Ông ngoại 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một bài thơ về gia đình 

SGK,VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt 
Đọc Ông ngoại 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một bài thơ về gia đình 

SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Mỹ thuật Chủ đề: Giáng sinh (tt) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

7 Mỹ thuật Chủ đề: Giáng sinh (tt) Giấy, màu, bút chì, tẩy 

8 English Final Test Revision  

9 English Final Test Revision  

Thứ Ba 
Tuesday 

09/12/2025 

1 GTS Làm thiệp bỏ vào hộp hạnh phúc 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

2 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa I, K SGK,VBT Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Luyện từ và câu: MRVT Gia đình SGK,VBT Tiếng Việt 

4  Âm nhạc Học hát chủ đề giáng sinh Bình nước cá nhân 

5 Âm nhạc Học hát chủ đề giáng sinh (tt) Bình nước cá nhân 

6 Toán Thực hành và trải nghiệm  
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

7 Toán Ôn tập học kì 1 (Tiết 1) Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 



  

 

 

tập, bảng con 

8 English Final Test Revision  

9 English Final Test Revision  

Thứ Tư 
Wednesday 
10/12/2025 

1 English (Expat) MOVERS SPEAKING PRACTICE  

2 English (Expat) MOVERS SPEAKING PRACTICE  

3 English (Expat) MOVERS SPEAKING PRACTICE  

4  Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

5 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

6 Tiếng Việt Đọc Vườn dừa của ngoại 
Thi kể và nói về các loài cây, hoa, quả SGK,VBT Tiếng Việt 

7 KNS 
Xây dựng mối quan hệ - Làm lành sau 
mâu thuẫn cá nhân (tt) 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

8 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra cuối HKI  

9 Tin học - CN-KT Ôn tập kiểm tra cuối HKI  

Thứ Năm 
Thursday 

11/12/2025 
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

Thứ Sáu 
Friday 1 GDTC "- Các kỹ năng vận động cơ bản của 

thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 



  

 

 

 

12/12/2025 + Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

học 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Ôn tập các kỹ thuật đã học. 
Tổ chức đấu tập" 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

3 English (Expat) MOVERS SPEAKING PRACTICE  

4  Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thư cho người thân SGK,VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức   

6 Toán Ôn tập học kì 1 (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

7 Toán Ôn tập học kì 1 (Tiết 3) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

8 HĐTN   

9 HĐTN   


